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Tóm tắt: Hệ thống CTTL Bắc Nam Hà là hệ thống tưới tiêu bằng động lực lớn nhất cả nước. 

Ngoài nhiệm vụ chính là tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước phục vụ dân sinh, hệ 

thống đã và đang phải đảm nhận thêm nhiệm vụ tiêu thoát nước thải. Các nghiên cứu gần đây cho 

thấy, chất lượng nước trong hệ thống đã có biểu hiện ô nhiễm và ngày càng có diễn biến khó lường 

tác động không nhỏ đến các mục tiêu cấp nước. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải là một 

công cụ quan trọng để quản lý các nguồn xả thải, giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nước. Bài báo 

này đã xây dựng các kịch bản nguồn nước, xả thải, ứng dụng phương pháp gián tiếp kết hợp mô 

hình để tính toán khả năng tiếp nhận nước thải cho 22 đoạn sông/kênh chính, kênh cấp 1. Từ đó 

đề xuất các giải pháp công trình, phi công trình bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống.   

Từ khóa: Chất lượng nước, hệ thống công trình thủy lợi, khả năng tiếp nhận nước thải. 

 

Summary: The Bac Nam Ha irrigation system is the largest pumping irrigation system in Viet 

Nam. In addition to the main task of irrigation for agricultural production and water supply for 

people's lives, the system has been to take on the additional task of wastewater drainage. Recent 

studies have shown that the water quality in the system has shown signs of pollution and is 

increasingly unpredictable, significantly affecting water supply targets. Assessing the capacity to 

receive wastewater is an important tool for managing wastewater sources and minimizing water 

quality pollution. This paper has developed water source and discharge scenarios, applied indirect 

methods combined with models to calculate the capacity to receive wastewater for 22 main 

river/canal sections and secondary canals. From there, propose engineering and non-engineering 

solutions to protect water quality in the system. 

Keywords: Water quality, irrigation system, the capacity to receive wastewater. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Hệ thống CTTL Bắc Nam Hà là hệ thống tưới 

tiêu bằng động lực lớn nhất cả nước. Hệ thống 

được bao bọc bởi 4 con sông lớn là sông Hồng, 

sông Đào, sông Đáy và sông Châu Giang. Diện 

tích tự nhiên của toàn hệ thống khoảng 100.261 

ha bao gồm 4 huyện thị của tỉnh Nam Định, 4 

huyện thị của tỉnh Hà Nam. Theo quyết định số 

1296/QĐ-BNN-TCTL ngày 15 tháng 6 năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn hệ thống có nhiệm vụ: (1) Đảm 

bảo cấp nước tưới cho 58.325 ha đất nông 

nghiệp của toàn hệ thống, tạo nguồn cấp nước 

 
Ngày nhận bài: 30/9/2024 

Ngày thông qua phản biện: 21/10/2024 

phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi 

trồng thủy sản; (2)Tiêu nước, chống ngập úng 

cho khoảng 85.326 ha diện tích phía trong đê, 

hỗ trợ tiêu cho diện tích trong bối ngoài đê 

14.935 ha; (3)Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt 

cho khoảng 1,2 triệu dân, các khu công nghiệp 

tập trung và các cơ sở sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp trong vùng; (4) Duy trì dòng chảy trên 

các sông trục trong hệ thống, góp phần giảm 

thiểu ô nhiễm, cạn kệt nguồn nước, cải thiện 

môi trường sinh thái. 

Hệ thống CTTL Bắc Nam Hà đã và đang phát 

huy tốt hiệu quả tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt 

Ngày duyệt đăng: 15/11/2024 
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cho hai tỉnh Nam Định và Hà Nam. Tuy nhiên, 

do được xây dựng từ khá lâu với mục tiêu chính 

là tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng 

đến nay trước sự phát triển nhanh chóng các 

khu công nghiệp, làng nghề, các cụm dân cư tập 

trung, hệ thống CTTL Bắc Nam Hà đã và đang 

phải đảm nhận thêm nhiệm vụ tiêu thoát nước 

thải. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, chất 

lượng nước trong hệ thống đã có biểu hiện ô 

nhiễm và ngày càng có diễn biến khó lường tác 

động không nhỏ đến các mục tiêu cấp nước. 

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải là một 

công cụ quan trọng để quản lý các nguồn xả 

thải, giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nước.  

Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ. Hiện 

nay, đã có một số công trình nghiên cứu, đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của các sông, hồ tự nhiên nhưng chưa có đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải của các CTTL. 

Trong khi đó, chế độ dòng chảy của các sông 

suối tự nhiên cơ bản mang tính chất quy luật, chế 

độ dòng chảy trong hệ thống sông/kênh thủy lợi 

phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước và quy trình 

quản lý vận hành hệ thống. Như vậy, việc đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 

hệ thống CTTL sẽ có nhiều điểm khác biệt cần 

nghiên cứu. 

Vì các lý do trên, việc đánh giá khả năng tiếp 

nhận nước thải và đề xuất giải pháp bảo vệ môi 

trường nước trong hệ thống CTTL Bắc Nam Hà 

là hết sức cần thiết và có ý nghĩa cả về khoa học 

và thực tiễn.    

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Theo quy định tại Điều 8, thông tư số 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có 3 

phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải: phương pháp đánh giá trực tiếp; phương 

pháp đánh giá gián tiếp và phương pháp mô 

hình. 

• Phương pháp đánh giá trực tiếp:  

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 

tải của sông được thực hiện trên cơ sở giới hạn 

tối đa của từng thông số đánh giá theo quy 

chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu 

lượng và kết quả phân tích chất lượng nguồn 

nước của đoạn sông. Phương pháp đánh giá trực 

tiếp được áp dụng đối với đoạn sông sau khi 

điều tra không có nguồn xả trực tiếp vào đoạn 

sông đó. 

Công thức đánh giá: Ltn=(Ltđ-Lnn)xFs     (1) 

Trong đó:  

a) Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 

tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính là 

kg/ngày. 

b) Ltđ: tải lượng tối đa của thông số chất lượng 

nước mặt đối với đoạn sông đơn vị tính là 

kg/ngày. 

Ltđ= Cqc x Qs x 86,4                                  (2) 

+ Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng 

nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng 

nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của 

đoạn sông, đơn vị tính mg/l. 

+ Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh 

giá, đơn vị tính m3/s 

c) Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước 

hiện có trong nguồn nước của đoạn sông, đơn 

vị tính là kg/ngày 

Lnn= Cnn x Qs x 86,4                                 (3) 

+ Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lượng 

nước mặt, đơn vị tính mg/l. 

+ Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh 

giá, đơn vị tính m3/s. 

d) Fs: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn 

trong khoảng 0,3 đến 0,7 trên cơ sở mức độ đầy 

đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu 

sử dụng để đánh giá. 

• Phương pháp đánh giá gián tiếp 

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 

tải của sông được thực hiện trên cơ sở giới hạn 

tối đa của từng thông số đánh giá theo quy 

chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu 

lượng và kết quả phân tích chất lượng nguồn 

nước của đoạn sông, lưu lượng và kết quả phân 

tích chất lượng nguồn nước xả vào đoạn sông. 

Công thức đánh giá: Ltn= (Ltd-Lnn-Lt) x Fs   (4) 
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Trong đó: 

a) Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 

tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính 

kg/ngày. 

b) Lt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong 

nguồn nước thải, đơn vị tính kg/ngày. 

Lt = Ct x Qt x 86,4                                        (5) 

+ Ct: Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có 

trong nguồn nước xả vào đoạn sông, đơn vị tính 

mg/l.  

+ Qt: Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải 

xả vào đoạn sông, đơn vị tính m3/s. 

• Phương pháp mô hình  

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 

tải của sông được thực hiện trên cơ sở tối đa của 

từng thông số đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật 

về chất lượng nước mặt, lưu lượng và kết quả 

phân tích chất lượng nguồn nước sông, lưu lượng 

và kết quả phân tích của các nguồn nước thải xả 

vào đoạn sông và quá trình gia nhập dòng chảy, 

biến đổi của các chất gây ô nhiễm. 

Trong các phương pháp đánh giá trên thì 

phương pháp đánh giá trực tiếp và phương pháp 

gián tiếp là các phương pháp đơn giản, sức chịu 

tải được ước tính dựa trên nồng độ chất ô nhiễm 

trong quy chuẩn môi trường, trong nguồn nước 

và lưu lượng dòng chảy mùa kiệt mà không tính 

đến khả năng tự làm sạch và các yếu tố ảnh 

hưởng đến lưu lượng, dòng chảy như thủy 

triều,... Ưu điểm của các phương pháp này là 

đơn giản, tiết kiệm chi phí. Phương pháp này 

phù hợp đối với các khu vực có dòng chảy ổn 

định. Phương pháp mô hình là phương pháp 

đánh giá dựa trên việc xây dựng mô hình thủy 

lực, chất lượng nước có xét đến khả năng tự làm 

sạch và ảnh hưởng của thủy triều đến lưu lượng, 

dòng chảy. Bằng phương pháp này các diễn 

biến chất lượng nước tại các điểm tính toán sẽ 

được mô phỏng đầy đủ dựa trên kết quả dự báo 

có xét đến các yếu tố ảnh hưởng, sự suy giảm 

dọc đường và các phản ứng sinh hóa hoặc tác 

động vật lý dẫn đến sự thay đổi về tải lượng ô 

nhiễm trong quá trình lan truyền, các quá trình 

trao đổi chất, khuếch tán, phản ứng hóa học 

giữa các chất trong lòng sông. Ngoài ra việc sử 

dụng mô hình Ecolab bậc 4 giúp mô phỏng các 

thông số chất lượng nước có tính toán đến các 

quá trình phân hủy BOD, COD, quá trình quang 

hợp, trao đổi khí, và quá trình tiêu thụ oxy do 

hô hấp của thực vật, quá trình phân hủy và hấp 

phụ các chất trong lòng sông. Ưu điểm của 

phương pháp này là đánh giá, dự báo toàn diện 

và chính xác; tuy nhiên quá trình thực hiện cần 

có sự đầu tư về thời gian và kinh phí. 

Qua kết quả điều tra, khảo sát thực địa cùng với 

dữ liệu, số liệu thống kê hiện có (đặc điểm dòng 

chảy của sông/kênh trong hệ thống CTTL, 

thông tin số liệu về chất lượng nước và các 

nguồn thải), đồng thời dựa trên khuôn khổ 

nhiệm vụ được phê duyệt, nhiệm vụ lựa chọn sử 

dụng kết hợp hai phương pháp tính toán, đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

đối với sông, kênh của hệ thống CTTL Bắc 

Nam Hà, đó là: Phương pháp đánh giá gián tiếp 

và phương pháp đánh giá bằng mô hình (MIKE 

11, MIKE – ecolab). Việc kết hợp đồng thời hai 

phương pháp nhằm góp phần tối ưu kinh phí 

thực hiện, đồng thời tạo nền tảng cơ sở để kiểm 

chứng kết quả của quá trình đánh giá.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nguyên tắc đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, 

hồ 

Theo quy định tại Điều 3 thông tư số 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên 

tắc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu tải của nguồn nước sông, hồ được thực 

hiện như sau:  

(i) Việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải, sức chịu tải của nguồn nước phải đảm 

bảo tính hệ thống theo lưu vực sông và nguồn 

nước;  

(ii) Đối với nguồn nước là sông, suối, kênh 

rạch khi thực hiện đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải phải được phân thành 

từng đoạn sông để đánh giá;  

(iii) Việc phân đoạn sông, xác định mục đích sử 

dụng nước, lựa chọn lưu lượng dòng chảy, lựa 

chọn thông số chất lượng nước mặt, thông số ô 

nhiễm của các nguồn nước thải để đánh giá khả 
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năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với 

từng đoạn sông phải đảm bảo tính hệ thống theo 

từng sông, hệ thống sông;  

(iv) Việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ phải 

được thực hiện đối với từng thông số ô nhiễm;  

(v) Việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ phải 

dựa trên đặc điểm mục đích sử dụng, khả năng 

tự làm sạch của nguồn nước, quy mô và tính 

chất của các nguồn nước thải hiện tại và theo 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.  

3.2. Phân đoạn các đoạn sông kênh để đánh giá 

khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải  

1/ Tiêu chí phân đoạn 

- Tiêu chí 1: Vị trí nhập lưu, phân lưu trên 

sông/kênh; 

- Tiêu chí 2: Chức năng nguồn nước, mục đích 

sử dụng nước của sông/kênh; vị trí các công 

trình khai thác, sử dụng nước, xả nước thải; vị 

trí công trình điều tiết trên sông/kênh; 

- Tiêu chí 3: Chiều dài xâm nhập mặn lớn nhất 

ứng với độ mặn 4‰ đối với các đoạn sông bị 

ảnh hưởng của thủy triều; 

- Tiêu chí 4: Yêu cầu về bảo tồn, phát triển hệ 

sinh thái thủy sinh, giá trị lịch sử, văn hóa, du 

lịch, tín ngưỡng có liên quan đến nguồn nước; 

- Tiêu chí 5: Đối với các sông/ kênh liên tỉnh 

ngoài các căn cứ trên, còn phải căn cứ địa giới 

hành chính cấp tỉnh;  

Một đoạn sông được xác định bởi 2 mặt cắt liền 

kề có chiều dài từ 10 km trở lên, trừ trường hợp 

tiêu chí 2, 3  

Đối với đoạn sông/kênh bị ảnh hưởng triều mà 

có chiều dài xâm nhập mặn lớn nhất ứng với độ 

mặn 4‰ thì được phân thành 1 đoạn. 

Trường hợp sông chảy qua đô thị, khu bảo tồn 

đa dạng sinh học, khu bảo tồn giá trị văn hóa có 

liên quan đến nguồn nước thì được xem xét 

phân thành 1 đoạn. 

2/ Kết quả lựa chọn các đoạn sông/kênh đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải 

Dựa trên các nguyên tắc và tiêu chí nêu trên kết 

hợp với đặc điểm của các tuyến sông/kênh 

trong hệ thống, lựa chọn các đoạn sông/kênh 

đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải như 

sau:      

a/ Kênh chính:       

Lựa chọn 10 tuyến kênh tưới tiêu kết hợp và 

được phân chia thành 12 đoạn để đánh giá. Cụ 

thể như sau: 

‐ Sông Sắt: Đoạn 1 từ đập An Bài đến ngã ba 

sông Mỹ Đô (15 km) 

Đoạn 2 từ ngã ba sông Mỹ Đô đến TB.Vĩnh Trụ 

(22,4 km) 

‐ Sông Châu Giang: Từ đập Vĩnh Trụ đến cống 

Tắc Giang đổ ra sông Đáy ( 27,1 km) 

‐ Sông Mỹ Đô: Từ đập Mỹ Đô đến TB.Cổ Đam 

(10,95 km) 

‐ Kênh Tiên Hương: Từ đập Cánh Gà đến 

TB.Cốc Thành (10,5 km) 

‐ Kênh Tiên Hương 1: Từ Mỹ Thuận đến ngã 

ba Trung Thành (9,25 km) 

‐ Kênh Biên Hòa: Đoạn 1 từ Cầu Nghéo đến 

TB.Đinh Xá (6,84 km) 

Đoạn 2 từ đập Cầu Nghéo đến sông Kinh Thủy 

(6,66 km) 

‐ Kênh Long Xuyên: từ sông Châu Giang đến 

TB.Vùa (11,95 km) 

‐ Kênh Kinh Thủy: Từ Thanh Châu đến Mỹ Đô 

(9,85 km) 

‐ Sông Chanh: Từ kênh Tiên Hương đến TB. 

Sông Chanh (12,07 km) 

‐ Kênh Chính Tây: Từ S17 đến đập 30-2 ra sông 

Châu Giang (4,6 km) 

b/Kênh cấp 1,2 

Kênh cấp 1,2 lựa chọn 9 tuyến kênh tưới tiêu 

kết hợp và được phân chia thành 10 đoạn để 

đánh giá. Cụ thể như sau:  

‐ Kênh T3: Từ kênh Bắc đến Cống Mý (12,6 

km) 

‐ Kênh C9: Từ sông Chanh đến sông Sắt               

(6,96 km) 

‐ Kênh S40: Từ trạm bơm Yên Quang đến sông 

Sắt ( 8,97 km) 

‐ Kênh S48: Từ S40 đến sông Sắt (3,45 km) 

‐ Kênh S17: Đoạn 1 từ đập An Nội đến sông Sắt 

(5,95 km) 

Đoạn 2 từ đập An Nội đến sông Châu Giang 

(3,55 km) 

‐ Kênh CG4: Từ Long Xuyên đến Châu Giang 
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(4,5 km) 

‐ Kênh BH10: Từ Liêm Chung đến Cầu Nghéo 

(8,7 km) 

‐ Kênh TB: Từ Cầu Kiện đến TB. Nhâm Tràng 

(7 km) 

‐ Kênh TB2: Từ cống Lô đến kênh TB (6,17km) 

 

 

Hình 1: Sơ đồ mạng lưới sông, kênh 

 

3.3. Xác định thông số ô nhiễm để đánh giá 

khả năng tiếp nhận nước thải 

Việc xác định thông số ô nhiễm để đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải dựa trên quy mô, tính 

chất nguồn nước thải và yêu cầu bảo vệ môi 

trường đối với đoạn sông/kênh đánh giá. 

Về quy mô, tính chất nguồn nước thải: Nguồn 

gây ô nhiễm chính trên hệ thống CTTL Bắc 

Nam Hà bao gồm: nước thải công nghiệp, làng 

nghề, các cơ sở SXKD, nước thải chăn nuôi, 

trồng trọt, nước thải y tế và nước thải sinh hoạt. 

Về yêu cầu bảo vệ môi trường đối với đoạn 

sông/kênh đánh giá: 22 đoạn sông/kênh lựa 

chọn đánh giá có mục đích cấp nước tưới tiêu, 

trong đó 3/22 đoạn có mục đích cấp nguồn cho 

nhà máy nước sinh hoạt; kết quả giám sát chất 

lượng nước sông/kênh trong hệ thống một số 

năm gần đây cho thấy đã có biểu hiện ô nhiễm 

các chất hữu cơ. Do vậy, nhiệm vụ lựa chọn các 

thông số đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 

cho hệ thống CTTL Bắc Nam Hà gồm: COD, 

BOD5, NH4
+, NO3, PO4

3-.  

3.4. Xác định lưu lượng xả thải 

Lưu lượng xả thải của các nguồn thải được xác 

định dựa trên số liệu, dữ liệu kế thừa từ các dự 

án, nhiệm vụ điều tra, khảo sát về nguồn thải 

trước đây kết hợp điều tra, khảo sát bổ sung của 

nhiệm vụ. Đối với các nguồn thải có giấy phép xả 

thải, lưu lượng xả thải lớn nhất là lưu lượng được 

ghi trong giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với các trường 

hợp không có số liệu quan trắc thực tế về lưu 

lượng xả thải thì lưu lượng xả thải được ước tính 

dựa trên các định mức, tiêu chuẩn xả thải của Việt 

Nam và Quốc tế.  

Bảng 1: Kết quả tính toán lưu lượng xả thải của các ngành giai đoạn hiện trạng 

Đơn vị: m3/ngày đêm 

TT Loại 

Công nghiệp Làng nghề Y tế Chăn nuôi Sinh hoạt 

Nguồn 

điểm 

Nguồn 

diện 

Nguồn 

điểm 

Nguồn 

diện 

Nguồn 

điểm 

Nguồn 

diện 

Nguồn 

điểm 

Nguồn 

diện 

Nguồn 

điểm 

Nguồn 

diện 

1 Đã xử lý 18,291 
 

0 0 2,742 
 

285 
 

1,187 
 

2 
Chưa xử 

lý 
6,461 

 
492 2,100 10.0 187 172 6,971 289.0 82,898 

 
Tổng 24,752 - 492 2,100 2,752 187 457 16,971 1,476 82,898 

 

Dự báo nguồn thải với kịch bản phát triển kinh 

tế đến 2025, định hướng đến 2030 được tính 

toán như sau: 

- Nguồn thải sinh hoạt: Lưu lượng thải được 

tính toán dựa trên dự báo về tỷ lệ tăng dân số, 

tiêu chuẩn cấp nước, tỉ lệ thất thoát… Lượng 

nước thải sinh hoạt được tính bằng 85% lượng 

nước cấp cho sinh hoạt. Tỷ lệ tăng dân số các 

tỉnh trong vùng nghiên cứu trung bình ở mức 

1,2%, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt đến năm 
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2025 là 100 lít/người-ngày đối với đô thị, 60 

lít/người- ngày đối với nông thôn. 

- Nguồn thải công nghiệp: Lưu lượng thải được 

tính toán dựa trên quy hoạch phát triển các 

KCN, diện tích của các KCN trong năm 2025 

và 2030, hệ số phát thải, nồng độ chất ô nhiễm 

của các thông số trong nước thải. 

- Nguồn thải chăn nuôi: Lưu lượng thải được 

tính toán dựa trên dự báo về số lượng gia súc, 

gia cầm, lượng nước thải chăn nuôi với hệ số 

phát triển ngành. 

- Nguồn thải y tế: Lưu lượng thải được tính toán 

dựa trên dự báo số lượng các cơ sở y tế, quy mô 

giường bệnh, lượng nước thải y tế với hệ số phát 

triển ngành. 

3.5. Xây dựng tổ hợp kịch bản tính toán 

  Tổ hợp các kịch bản tính toán được xây dựng 

dựa trên kịch bản về nguồn nước và kịch bản xả 

thải.  

- Kịch bản nguồn nước được xây dựng ứng với 

4 thời kỳ (Thời kỳ cấp nước lớn nhất; Thời kỳ 

cấp nước trung bình, thường xuyên; Thời kỳ 

kiệt nhất; Thời kỳ tiêu nước); Vận hành hệ 

thống theo yêu cầu giảm thiểu ô nhiễm chất 

lượng nước; Trong trường hợp có/ không có bổ 

sung các công trình theo QĐ 3234/QĐ- BNN-

KH. 

- Kịch bản xả thải được xây dựng ứng với 2 

trường hợp (hiện trạng phát triển kinh tế xã hội 

và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến 2025, 

định hướng 2030 của tỉnh Nam Định và Hà 

Nam) và 4 trường hợp xử lý nước thải (tỷ lệ xử 

lý nước thải như hiện trạng, tỷ lệ xử lý nước thải 

tính theo quy hoạch xử lý nước thải của các 

ngành, tỷ lệ xử lý giả định 60%, 80%)   

Như vậy sẽ có 6 nhóm tổ hợp kịch bản chính 

như sau: 

(1) Tổ hợp kịch bản 1: Kịch bản tải lượng ô 

nhiễm hiện trạng, nguồn nước nước ứng với 4 

thời kỳ cấp nước (kịch bản 1.1: thời kỳ kiệt 

nhất; kịch bản 1.2: thời kỳ cấp nước lớn nhất; 

kịch bản 1.3 Thời kỳ cấp nước trung bình, kịch 

bản 1.4: thời kỳ tiêu nước).  

(2)Tổ hợp kịch bản 2:  Kịch bản nguồn nước 

thời kỳ kiệt, phát triển kinh tế xã hội đến năm 

2025 định hướng đến năm 2030 và tỷ lệ xử lý 

nước thải (như hiện trạng, theo mục tiêu phát 

triển của các ngành, 60%, 80%.) 

(3)Tổ hợp kịch bản 3: Kịch bản nguồn nước 

thời kỳ cấp nước lớn nhất, phát triển kinh tế xã 

hội đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 và 

tỷ lệ xử lý nước thải (như hiện trạng, theo mục 

tiêu phát triển của các ngành, 60%, 80%.) 

(4)Tổ hợp kịch bản 4: Kịch bản nguồn nước 

thời kỳ cấp nước trung bình, phát triển kinh tế 

xã hội đến năm 2025 định hướng đến năm 

2030 và tỷ lệ xử lý nước thải (như hiện trạng, 

theo mục tiêu phát triển của các ngành, 60%, 

80%.) 

(5)Tổ hợp kịch bản 5: Kịch bản nguồn nước 

thời kỳ tiêu nước, phát triển kinh tế xã hội đến 

năm 2025 định hướng đến năm 2030 và tỷ lệ xử 

lý nước thải (như hiện trạng, theo mục tiêu phát 

triển của các ngành, 60%, 80%.) 

(6)Tổ hợp kịch bản 6: Kịch bản nguồn nước 

theo yêu cầu giảm thiểu ô nhiễm chất lượng 

nước, các công trình được bổ sung, cải tạo nâng 

cấp theo QĐ số 3234/QĐ-BNN-KH ngày 

21/7/2021 đi vào vận hành khai thác, phát triển 

kinh tế xã hội đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 và tỷ lệ xử lý khác nhau (theo hiện 

trạng, theo mục tiêu phát triển các ngành, 60%, 

80%). 

Thời kỳ kiệt là thời kỳ ô nhiễm chất lượng nước 

nhất trong năm, do đó trong khuôn khổ bài báo 

này, chúng tôi sẽ tập trung phân tích kết quả tính 

toán theo kịch bản 2. 

3.6. Kết quả tính toán 

1/ Kịch bản 2a: Nguồn nước ứng với thời kỳ 

kiệt, tải lượng ô nhiễm theo kịch bản phát 

triển kinh tế xã hội đến 2025, tầm nhìn 2030, 

tỷ lệ xử lý nước thải như hiện trạng. 

Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 

của sông/kênh trên hệ thống CTTL Bắc Nam 

Hà cho thấy: 

- Đối với thông số BOD5: Toàn bộ 22 tuyến 

sông/kênh không còn khả năng tiếp nhận.  

- Đối với thông số COD: 2/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 290,79 đến 3.178,82 kg/ngày. 

- Đối với thông số NH4
+: 5/22 đoạn còn khả 
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năng tiếp nhận từ 5,49 đến 177,80 kg/ngày.  

- Đối với thông số NO3
-: 20/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 13,35 đến 4.583,22 kg/ngày.  

- Đối với thông số PO4
3-: 12/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 0,23 đến 104,18 kg/ngày. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2/ Kịch bản 2b: Nguồn nước ứng với thời kỳ 

kiệt, tải lượng ô nhiễm theo kịch bản phát 

triển kinh tế xã hội đến 2025, tầm nhìn 2030, 

tỷ lệ xử lý nước thải bình quân 56,8% (tính 

toán theo quy hoạch thu gom xử lý nước thải 

của các ngành) 

- Đối với thông số BOD5: Toàn bộ 22 tuyến 

sông/kênh không còn khả năng tiếp nhận thông 

số BOD5.  

- Đối với thông số COD: 3/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 555,16 đến 7277,78 kg/ngày. 

- Đối với thông số NH4
+: 7/ 22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 0,49 đến 210,00 kg/ngày.  

-Đối với thông số NO3
-: Toàn bộ 22 tuyến 

sông/kênh trên hệ thống CTTL Bắc Nam Hà 

còn khả năng tiếp nhận từ 15,10 đến 5.505,94 

kg/ngày. 

- Đối với thông số PO4
3-:  13/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 0,47 đến 124,80 kg/ngày.  

3/ Kịch bản 2c: Nguồn nước ứng với thời kỳ 

kiệt, tải lượng ô nhiễm theo kịch bản phát 

triển kinh tế xã hội đến 2025, tầm nhìn 2030, 

tỷ lệ xử lý nước thải bình quân 60% 

- Đối với thông số BOD5: 9/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 8,16 đến 2819,37 kg/ngày.  

- Đối với thông số COD: 3/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 606,33đến 8069,71 kg/ngày.  

- Đối với thông số NH4
+: 11/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 0,38 đến 353,38 kg/ngày. 

- Đối với thông số NO3
-: Toàn bộ 22 đoạn 

sông/kênh trên hệ thống CTTL Bắc Nam Hà 

còn khả năng tiếp nhận từ 17,71 đến 5.198,35 

kg/ngày. 

- Đối với thông số PO4
3-: 13/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 0,08 đến 144,77 kg/ngày.  

4/Kịch bản 2d: Nguồn nước ứng với thời kỳ 

kiệt, tải lượng ô nhiễm theo kịch bản phát 

triển kinh tế xã hội đến 2025, tầm nhìn 2030, 

tỷ lệ xử lý nước thải bình quân 80% 

- Đối với thông số BOD5: 13/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 28,73 đến 3775,29 kg/ngày.  

- Đối với thông số COD: 16/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 29,06 đến 12891,82 kg/ngày.  

- Đối với thông số NH4
+: 13/ 22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận nước thải từ 5,33 đến 401,36 

kg/ngày. 

- Đối với thông số NO3
-: Toàn bộ 22 đoạn 
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sông/kênh trên hệ thống CTTL Bắc Nam Hà 

còn khả năng tiếp nhận từ 24,58  đến 5.505,94 

kg/ngày. 

- Đối với thông số PO4
3-: 14/22 đoạn còn khả 

năng tiếp nhận từ 0,77 đến 153,03 kg/ngày. 

Nhận xét:  

Với kịch bản 2a, tỷ lệ số đoạn sông/kênh không 

còn khả năng chịu tải với thông số BOD5, COD, 

NH4
+, NO3

-, PO4
3- lần lượt là 100%, 91%, 77%, 

9%, 45,5%; 

Kịch bản 2b, tỷ lệ số đoạn sông/kênh không còn 

khả năng chịu tải với thông số BOD5, COD, 

NH4
+, NO3

-, PO4
3- lần lượt là 100%, 86%, 68%, 

0%, 41%; 

Kịch bản 2c, tỷ lệ số đoạn sông/kênh không còn 

khả năng chịu tải với thông số BOD5, COD, 

NH4
+, NO3

-, PO4
3- lần lượt là 59%, 86%, 50%, 

0%, 41%; 

Kịch bản 2d, tỷ lệ số đoạn sông/kênh không còn 

khả năng chịu tải với thông số BOD5, COD, 

NH4
+, NO3

-, PO4
3- lần lượt là 41%, 27%, 41%, 

0%, 36%. 

Ở hầu hết các kịch bản tính toán, sông Sắt đoạn 

1, sông Sắt đoạn 2, sông Châu Giang không còn 

khả năng tiếp nhận nước thải đối với các thông 

số BOD5, COD, NH4
+. Sông Mỹ Đô không còn 

khả năng tiếp nhận nước thải đối với các thông 

số PO4
3-. Toàn bộ 22/22 đoạn sông/kênh còn 

khả năng tiếp nhận đối với thông số NO3
-. 

3.7. Đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng 

nước trong hệ thống CTTL Bắc Nam Hà 

Từ kết quả tính toán, phân tích khả năng tiếp 

nhận nước thải của hệ thống sông/kênh cho thấy 

để cải thiện chất lượng nước trong hệ thống 

CTTL cần áp dụng đồng bộ các giải pháp về 

công trình, vận hành công trình và quản lý 

nguồn xả thải. 

3.7.1. Các giải pháp công trình 

Đầu tư xây dựng bổ sung các công trình cấp 

nguồn, tiêu thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm chất 

lượng nước cho các tiểu lưu vực và công trình 

điều tiết hỗ trợ tối ưu vận hành hệ thống. 

1/Đối với lưu vực Hữu Bị 

Sông Châu Giang là sông tiêu nước trong mùa 

mưa với diện tích lưu vực 368 km2. Trong mùa 

khô, sông Châu Giang còn cung cấp nước cho 

các huyện Bình Lục, Lý Nhân và Mỹ Lộc. Đặc 

biệt, sông Châu Giang còn là nguồn cung cấp 

nước sinh hoạt. Trong khi đó, sông Châu Giang 

trực tiếp tiếp nhận nước thải Bệnh viện Đa khoa 

Hà Nam, nước thải tổng hợp (bao gồm nước 

thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt, nước thải y 

tế, công nghiệp) từ sông Long Xuyên, tuyến 

kênh cấp 2 - CG4. Chất lượng nước sông được 

đánh giá ở mức độ “kém”. Do đó, việc đầu tư 

cải tạo nâng cấp hệ thống để cải thiện chất 

lượng nước sông Châu Giang là hết sức cần 

thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

đã phê duyệt dự án đầu tư “Sửa chữa, nâng cấp 

hệ thống Thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy” 

tại quyết định số 4498/QĐ-BNN-TCTL ngày 

18 tháng 11 năm 2022. Trong đó, đầu tư xây 

dựng mới đập điều tiết Quan Trung, cống Vĩnh 

Trụ trên sông Châu Giang. Theo kết quả tính 

toán của nhiệm vụ, sau khi có đập điều tiết Quan 

Trung, cống Vĩnh Trụ chất lượng nước sông 

Châu Giang được cải thiện rõ rệt. Nồng độ DO 

tăng trung bình 24,8%, BOD5 giảm 33,4%, 

NH4
+ giảm 42,4%, NO3

- giảm 6%.  

2/Đối với lưu vực Cốc Thành 

Hiện nay diện tích 1.126 ha đất tự nhiên thuộc 

các xã Mỹ Phúc, Mỹ Trung, Mỹ Tân của huyện 

Mỹ Lộc và một phần phường Lộc Hạ, thành phố 

Nam Định thuộc lưu vực tiêu của đầu kênh T3, 

đây là khu vực trũng, thấp cục bộ và xa trạm 

bơm tiêu Cốc Thành (trên 20km) nên khả năng 

thoát nước chậm, thời gian ngập úng kéo dài 

ảnh hưởng chất lượng nước tưới và năng suất 

cây trồng. Kênh T3 còn là nơi tiếp nhận nước 

thải của nhiều khu/cum công nghiệp. Việc xây 

dựng Cụm công trình đầu mối trạm bơm tiêu và 

cống Mý là rất cần thiết nhằm đảm bảo ổn định 

đời sống nhân dân trong mùa mưa lũ, đảm bảo 

sản xuất phát triển, giảm thiểu ô nhiễm chất 

lượng nước, chủ động điều tiết nguồn nước, 

giao thông hai bên bờ kênh tiêu chính. Trạm 

bơm cống Mý đã được Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn phê duyệt dự án đầu tư tại quyết 

định số số 4498/QĐ-BNN-TCTL ngày 18 tháng 

11 năm 2022. Theo kết quả tính toán của nhiệm 

vụ, sau khi có trạm bơm cống Mý chất lượng 
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nước trên kênh T3 được cải thiện rõ rệt. Nồng 

độ DO tăng trung bình 32,1%, BOD5 giảm 

40,8%, NH4
+ 16,5%. 

Xây mới trạm bơm tưới tiêu Sông Chanh lấy 

nước từ sông Đào Nam Định giúp cải thiện chất 

lượng nước sông Chanh phù hợp với quy hoạch 

thủy lợi Hệ thống Bắc Nam Hà đã được Bộ 

Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại quyết định 

số 1296/QĐ-BNN-TCTL ngày 15 tháng 6 năm 

2011. Đặc biệt trạm bơm Sông Chanh nơi ảnh 

hưởng lớn của thủy triều là một lợi thế để tận 

dụng triều cải thiện chất lượng nước đem lại 

hiệu quả đầu tư cao. 

3/Đối với lưu vực Cổ Đam 

Kênh S40, kênh S48 là trục tiêu của trạm bơm 

Quý Độ, Yên Quang. Hiện nay kênh tiếp nhận 

nước thải sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề 

của TT Lâm và các xã Yên Hồng, Yên Tiến, 

Yên Quang. Kênh được đánh giá có chất 

lượng nước ở mức độ “kém”. Xây mới trạm 

bơm Quỹ Độ II bên cạnh trạm bơm Quỹ Độ I. 

Công trình sau khi xây dựng sẽ cùng với trạm 

bơm Quỹ Độ I đảm bảo tiêu nước chủ động 

cho 4.366 ha diện tích đất canh tác, góp phần 

cải thiện chất lượng nước cho kênh S40, S48 

và phục vụ dân sinh của 11 xã Yên Phú, Yên 

Hưng, Yên Chính, Yên Phong, Yên Bình, Yên 

Khánh, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Xá, Yên 

Dương, Yên Minh và 01 Thị trấn Lâm thuộc 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Xây mới trạm 

bơm Quỹ Độ II thuộc dự án đầu tư ” Sửa chữa, 

nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và 

Xuân Thủy” đã được Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn phê duyệt tại quyết định số số 

4498/QĐ-BNN-TCTL ngày 18 tháng 11 năm 

2022. Theo kết quả tính toán của nhiệm vụ, 

sau khi có trạm bơm Quỹ Độ II chất lượng 

nước được cải thiện rõ rệt. Trên kênh S40, 

nồng độ DO tăng trung bình 20,8%, BOD5 

giảm 35,4%, NH4
+ giảm 26,8%, NO3 giảm 

36,3%. Trên kênh S48, nồng độ DO tăng 

trung bình 26,2%, BOD5 giảm 34,8%, NH4
+ 

giảm 27,5%, NO3
- giảm 34,8%.   

4/ Kè gia cố mái kênh tiêu một số vị trí co hẹp 

để mở rộng mặt cắt ngang kênh, cải thiện lưu 

lượng dòng chảy, tăng khả năng tự làm sạch của 

các sông/kênh. 

3.7.2. Các giải pháp phi công trình 

1/ Kiểm soát tổng tải lượng ô nhiễm vào hệ 

thống CTTL 

- Quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ 

thống CTTL Bắc Nam Hà đã được triển khai 

thực hiện thường xuyên từ nhiều năm nay. Tuy 

nhiên, do hạn chế về kinh phí nên việc quan trắc 

mới tập trung đánh giá chất lượng nước 

sông/kênh tại các vị trí công công trình lấy nước 

chính vào các đợt lấy nước phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. Để đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải, sức chịu tải của nguồn nước cần điều 

tra, đánh giá đầy đủ các nguồn thải (vị trí, lưu 

lượng, chất lượng nước thải), bổ sung các vị trí, 

các đợt lấy mẫu nước sông/kênh, đặc biệt tại các 

điểm tiếp nhận nguồn xả nước thải vào hệ thống 

CTTL để kiểm soát tình hình ô nhiễm. 

-  Đối với các nguồn thải thuộc đối tượng phải 

cấp phép xả nước thải vào hệ thống CTTL như 

nước thải công nghiệp, nước thải chăn nuôi tập 

trung, nước thải y tế, nước thải làng nghề, các 

cơ sở SXKD, nước thải của các khu dân cư tập 

trung… cần phải có biện pháp giảm thiểu tải 

lượng ô nhiễm thông qua việc giảm thiểu lưu 

lượng xả thải (áp dụng các công nghệ sử dụng 

nước tiết kiệm, sử dụng nước tuần hoàn…), áp 

dụng các tiến bộ kỹ thuật trong xử lý nước thải 

để giảm nồng độ chất ô nhiễm trước khi thải ra 

hệ thống sông/kênh; Xử lý nghiêm các đối 

tượng không thực hiện cấp phải xả thải theo quy 

định.  

- Bên cạnh đó cần phải có biện pháp kiểm soát 

tải lượng ô nhiễm các đối tượng không thuộc 

diện phải cấp phép xả nước thải (nước thải 

không chứa chất độc hại, chất phóng xạ và nước 

thải có lưu lượng <5 m3/ngày đêm). Nước thải 

không thuộc đối tượng cấp phép xả thải vào 

CTTL bao gồm nước thải của các cá nhân, hộ 

gia đình, chăn nuôi, sản xuất nhỏ lẻ trong khu 

dân cư, tuy lưu lượng thải nhỏ nhưng lại chiếm 

tỷ trọng lớn đối với nước thải xả vào CTTL và 

phân bố rộng khắp hệ thống; 

- Về lâu dài cần kiểm soát tổng tải lượng ô 

nhiễm vào CTTL theo cách tiếp cận thị trường 

chất lượng nước, kiểm soát cả nguồn thải thuộc 

diện phải cấp phép và nguồn thải không phải 

cấp phép. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước 
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thải của hệ thống sông/kênh làm cơ sở cấp phép 

xả thải.   

2/ Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc, 

cảnh báo, xây dựng cơ sơ dữ liệu môi trường 

trong CTTL 

- Rà soát đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng 

bộ và tổ chức hoạt động quan trắc, giám sát môi 

trường trong CTTL trên cơ sở đề án tăng cường 

năng lực quan trắc môi trường nông nghiệp đã 

được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại 

Quyết định sô 3224/QĐ-BNN-KHVN ngày 

26/11/2011; 

- Đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư mở rộng 

chương trình quan trắc môi trường về quy mô 

và tần suất quan trắc để kịp thời dự báo, cảnh 

báo chất lượng môi trường nước trong CTTL 

phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước phục 

vụ dân sinh; 

- Nâng cấp cơ sở dữ liệu môi trường, ứng dụng 

công nghệ 4.0 trong thu thập, cung cấp, chia sẻ 

và quản lý thông tin dữ liệu về môi trường trong 

CTTL;    

- Đầu tư các công trình quan trắc/ giám sát 

tự động theo thời gian thực. Nâng cấp các 

phần mềm dự báo ô nhiễm chất lượng nước 

trong CTTL. 

3/ Giải pháp về quản lý vận hành công trình 

- Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống CTTL để 

ngay khi nguồn nước đảm bảo có thể tổ chức 

vận hành lấy nước, thau rửa hệ thống bảo đảm 

chất lượng nước theo quy định hiện hành; 

- Khơi thông dòng chảy, giải toả các ách tắc, 

phương tiện thi công nạo vét trên hệ thống dẫn 

chuyển nước, đặc biệt ở các cửa lấy nước, hệ 

thống sông, kênh trục, kênh nhánh chính; lắp 

đặt trạm bơm dã chiến sẵn sàng lấy nước; 

- Điều chỉnh quy trình vận hành hệ thống 

CTTL Bắc Nam Hà để cải thiện dòng chảy tăng 

cường khả năng tự làm sạch của nguồn nước, 

gạn tháo, thay nước đệm giảm thiểu ô nhiễm 

chất lượng nước trên các sông/kênh. 

- Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường nước 

trong hệ thống CTTL bao gồm các giải pháp kỹ 

thuật, kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện.  

4/ Giải pháp về cơ chế chính sách, tuyên truyền 

nâng cao nhận thức cộng đồng 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa ngành tài 

nguyên và môi trường, nông nghiệp và PTNT 

trong nhiệm vụ bảo vệ chất lượng nước trong 

CTTL. Bao gồm: Công tác cấp phép xả thải vào 

CTTL; Công tác giám sát, xử phạt vi phạm xả 

thải vào CTTL; Chia sẻ thông tin dữ liệu về môi 

trường trong CTTL;   

- Nâng cao năng lực quản lý môi trường nước 

trong hệ thống CTTL cho các công ty QLKT 

CTTL.   

- Truyền thông, nâng cao nhận thức, giúp thay 

đổi hành vi về bảo vệ môi trường của người dân 

trong sản xuất nông nghiệp, hình thành và phát 

triển lối sống xanh, sản xuất sạch, chấp hành 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt là bảo vệ 

nguồn nước, bảo vệ chất lượng nước trong hệ 

thống CTTL. 

- Tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng 

công nghệ trong công tác bảo vệ môi trường, bảo 

vệ nguồn nước, khuyến khích tiến bộ kỹ thuật, 

khoa học công nghệ mới, các công nghệ sản xuất 

sạch, thân thiện với môi trường, các công nghệ xử 

lý chất thải tiên tiến và phù hợp. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

- Hệ thống CTTL Bắc Nam Hà có hệ thống 

sông/kênh phức tạp với nhiều nguồn thải phân 

bố tập trung và rải rác trên toàn hệ thống. Các 

nguồn thải này luôn thay đổi theo thời gian, 

ngoài ra dòng chảy sông/kênh biến động thường 

xuyên. Trong khi đó, nguồn lực của nhiệm vụ 

có hạn, số lần quan trắc chất lượng nước 

sông/kênh, nước thải rất hạn chế. Do vậy, các 

kết quả tính toán cần phải được cập nhật thường 

xuyên.   

-  Do hạn chế về nguồn lực nên nhiệm vụ chưa 

quan trắc, đánh giá chất lượng nước thải của các 

lò giết mổ gia súc, gia cầm. 

- Việc áp dụng công thức để tính toán khả năng 

tiếp nhận nước thải thích hợp với những đoạn 

sông/kênh có chế độ thủy văn, thủy lực đơn giản 

và ổn định. Còn đối với cả hệ thống sông/kênh 

phức tạp thì việc sử dụng mô hình toán mô 

phỏng chất lượng nước là cần thiết.  

- Đối với hệ thống CTTL tưới tiêu bằng động lực 

như hệ thống CTTL Bắc Nam Hà, điều chỉnh quy 
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trình vận hành hệ thống để giảm thiểu ô nhiễm 

chất lượng nước hoàn toàn có tính khả thi về mặt 

kỹ thuật, tuy nhiên chi phí cho quản lý vận hành 

sẽ tăng đáng kể. Nhiệm vụ này đã được thể hiện 

Luật Thủy lợi, Quy trình quản lý vận hành hệ 

thống được Bộ NN &PTNT phê duyệt, tuy nhiên 

cần phải được tính đúng tính đủ trong xây dựng 

giá dịch vụ thủy lợi.  

- Song song với giải pháp về công trình, vận 

hành công trình việc quản lý các nguồn xả thải 

vào hệ thống có ý nghĩa quan trọng. Do vậy, cần 

phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc 

cấp phép xả thải, giám sát tuân thủ giấy phép 

đối với các nguồn thải điểm quy định phải cấp 

phép. Đối với các nguồn thải điểm không quy 

định phải cấp phép, nguồn thải diện tuy lưu 

lượng nhỏ nhưng lại phân bố rộng khắp, tổng 

lưu lượng xả thải vào hệ thống CTTL lại 

chiếm tỷ trọng lớn, do vậy giải pháp căn cơ 

lâu dài cần phải được thu gom, xử lý theo quy 

định. 
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